
                

              

                               N 

        –       –           
  

  n  n s : 17/2019/HS-PT 

N   : 26-3-2019 

 

NHÂN DANH 

                                    N 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Kim Đồng 

Ông Huỳnh Châu Thạch 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn  - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  141/2018/TLPT-HS, ngày 06/12/2018 đ i 

với bị cáo Trần Văn N cùn  đồng phạm; do kháng cáo của các bị cáo đ i với 

b n án hình sự sơ thẩm s  21/2018/HSST ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Trầ   ă   , sinh năm 1968 tại tỉnh Bắc Ninh; nơi cư trú: thôn M, xã 

R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề ngH4: làm nông; trình độ học vấn: lớp 8/12; 

giới tính: N; qu c tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Trần 

Văn N (đã chết) và bà Trần Thị M, sinh năm 1936; vợ l  Đinh Thị T, sinh năm 

1975 và có 02 n ười con, lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2006.  

Tiền sự: không; tiền án: B n án s  119/2015/HSPT ngày 26/10/2015 bị 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 15.000.000 đồng về tội “Đ nh bạc”, 

chấp hành xong ngày 26/02/2018. Bị cáo hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

2. Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1981 tại Thành ph  Cần Thơ; nơi cư trú: 

thôn T, xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề ngH4: thợ xây; trình độ học vấn: 

lớp 3/12; giới tính: N; qu c tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông 

Nguyễn Văn Th, sinh năm 1938 v  b  Trươn  Thị H, sinh năm 1951; vợ Đo n 

Thị Ng, sinh năm 1985 và có 03 n ười con, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất 

sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện đan  tại ngoại. Có mặt. 

3. Nguyễn H; sinh năm 1993 tại tỉnh Qu ng Ngãi; nơi ở: thôn T, xã R, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề ngH4: lái xe; trình độ học vấn: lớp 9/12; qu c 

tịch: Việt N; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Nguyễn H1, sinh năm 1969 

và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966; vợ Lê Thị Mỹ L, sinh năm 1999 và có 01 
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n ười con, sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện đan  tại ngoại. Có 

mặt. 

Trong vụ án còn có 07 bị cáo khác và người có nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên to  nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Vào t i n    27 th n  02 năm 2018, Phạm Trung H2 điện thoại cho Lại 

Mạnh T1, Nguyễn H, Lê Đắc D, Đinh Văn Tr v  02 đ i tượng tên Ch1, Ch2 

(hiện đã bỏ trốn, chưa xác định được nhân thân lai lịch), rủ đến nhà H2 để đ nh 

bạc. NH2 do nhà H2 ở gần đường, sợ bị phát hiện nên H2 lấy cái 01 chén, 01 cái 

đĩa đưa cho Tr cầm, rồi dẫn mọi n ười đi v o nh  ôn  Đỗ Quang H3, sinh năm 

1983, trú tại thôn T, xã R, huyện Đ để đ nh bạc. Sau đó, Huỳnh Phước S, Trần 

Văn N, Nguyễn Hữu Th, Nôn  Văn Q, Lê Thanh T2, Phí Văn H4, Lươn  Th i 

S2 và Bùi Duy T2 lần lượt đến nhà ông H3 để tham  ia đ nh bạc. Tại nhà ông 

H3, thấy trên nền nh  đã tr i sẵn 02 chiếc chiếu, Lại Mạnh T1 lấy kéo trong nhà 

cắt 04 quân vị từ l  b i Tú lơ khơ do H2 mua từ trước. Đến kho ng 21 giờ cùng 

n   , sau khi đã chuẩn bị xong các công cụ để đ nh bạc, thì c c đ i tượng Lại 

Mạnh T1, Huỳnh Phước S, Trần Văn N, Nguyễn Hữu Th, Lê Đắc D, Đinh Văn 

Tr, Nguyễn H, Lê Thanh T2, Nôn  Văn Q, Phí Văn H4 v  02 đ i tượng tên Ch1 

và Ch2 bắt đầu đ nh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lại Mạnh T1 l  n ười cầm cái, 

xóc cho c c đ i tượn  kh c đặt tiền, với mức sát phạt từ 50.000 đồn  đến 

500.000 đồng mỗi lần xóc. Đến kho ng 21 giờ 30, T1 thua hết tiền nên chuyển 

cho Huỳnh Phước S cầm cái, còn T1 mượn tiền của Phạm Trung H2 rồi tham gia 

đặt tiền. Đến kho ng 22 giờ cùng ngày, thì bị lực lượng Công an huyện Đ bắt 

qu  tang. 

Tang vật thu giữ bao gồm: Thu trên chiếu bạc 16.850.000 đồng, trên 

n ười Trần Văn N 2.050.000 đồn , trên n ười Phí Văn H4 1.500.000 đồng, 01 

cái bát nhỏ, màu trắng, bằng nhựa, có hoa văn m u hồn , đường kính kho ng 

10cm; 01 c i đĩa nhựa màu trắn , đường kính kho n  18cm, có in hoa văn m u 

xanh; 08 quân vị được cắt từ l  b i Tú lơ khơ, đường kính kho ng 01cm; 01 bìa 

cát tông hình chữ nhật, kích thước 25x40cm; 03 cái kéo sắt, tron  đó 01 kéo lớn, 

02 kéo nhỏ; 01 bộ b i Tú lơ khơ, còn vỏ hộp; 02 chiếc chiếu nhựa, 01 chiếc màu 

đỏ, 01 chiếc m u xanh; 07 xe mô tô; 11 điện thoại di động; 04 Giấy chứng minh 

nhân dân và 02 Giấy phép lái xe. Bị cáo Phạm Trung H2 tự nguyện giao nộp 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Xphone X311, m u đen đỏ, bàn phím s , đã cũ, bị 

vỡ góc bên ph i phía dưới bàn phím. Hiện Cơ quan điều tra đã tr  06 điện thoại 

di động, 05 xe mô tô, 03 Giấy chứng minh nhân dân cho chủ sở hữu hợp pháp; 

tr  cho Trần Văn N 2.050.000 đồng, tr  cho Phí Văn H4 1.500.000 đồng. Tuy 

nhiên, các bị cáo N, H4 thừa nhận có mục đích sử dụng s  tiền này vào việc 

đ nh bạc, nên đã tự nguyện nộp lại 3.550.000 đồng. 

Tại b n c o trạn  s  11/QĐ-KSĐT n    04/9/2018 của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện Đ đã tru  t  bị c o Phạm Trun  H2 về tội Tổ chức đ nh bạc 
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theo qu  định tại điểm a,c kho n 1 Điều 322  ộ luật hình sự; C c bị c o Lại 

Mạnh T1, Trần Văn N, Huỳnh Phước S, Lê Đắc D, N u ễn Hữu Th, Đinh Văn 

Tr, Phí Văn H4, Nôn  Văn Q, N u ễn H và Lê Thanh T2 về  tội “Đ nh bạc” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 321  ộ luật Hình sự.  

B n án s  21/2018/HSST ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Đ 

tuyên b  bị c o Phạm Trun  H2 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. C c bị cáo Lại 

Mạnh T1, Trần Văn N, Lê Thanh T2, Huỳnh Phước S, Đinh Văn Tr, Lê Đắc D, 

Phí Văn H4, Nôn  Văn Q, Nguyễn Hữu Th, Nguyễn H phạm tội “Đ nh bạc”. 

Áp dụn  điểm a, c kho n 1, kho n 3 Điều 322; điểm i, s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Trung H2 36 th n  tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 60 tháng tính từ ngày tuyên án 23/10/2018. Phạt bổ sun  35.000.000đ 

để sung quỹ nh  nước. 

Áp dụng kho n 1, kho n 3 Điều 321; điểm i, s kho n 1 Điều 51; Điều 65 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Phước S 15 th n  tù cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án 23/10/2018. Phạt bổ sun  20.000.000đ 

để sung quỹ nh  nước. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn Tr 12 th n  tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án 23/10/2018. Phạt bổ sun  15.000.000đ để 

sung quỹ nh  nước. 

Giao các bị cáo Phạm Trung H2, Huỳnh Phước S, Đinh Văn Tr cho 

UBND xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; nơi các bị c o cư trú để theo dõi giáo 

dục,  ia đình các bị cáo có trách nhiệm ph i hợp với chính quyền địa phươn  để 

theo dõi giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp nhữn  n ười được hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo qu  định tại kho n 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian 

thử thách nếu n ười được hưởng án treo c  ý vi phạm n hĩa vụ theo qu  định 

của luật thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể buộc n ười đó 

ph i chấp hành phạt tù của b n  n đã cho hưởng án treo. 

Áp dụng kho n 1, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lại Mạnh T1 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 27/02/2018. Phạt bổ sun  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Tiếp tục tạm 

giam bị cáo Lại Mạnh T1 để đ m b o cho công tác xét xử về vụ án khác. 

Áp dụng kho n 1 Điều 321; điểm s kho n 1 Điều 51; điểm h kho n 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Lê Thanh T2 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/8/2018. Phạt bổ sun  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng);  

Xử phạt bị cáo Trần Văn N 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. Phạt bổ sun  15.000.000đ (mười lăm triệu đồng.) 
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          Áp dụng kho n 1, kho n 3 Điều 321; điểm i, s kho n 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự 2015.  

Xử phạt bị cáo Lê Đắc D 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

20/8/2018. Phạt bổ sung 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

Áp dụng kho n 1, kho n 3 Điều 321; điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự 2015.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Th 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sun  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng);  

Xử phạt bị cáo Nguyễn H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. Phạt bổ sun  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

Áp dụng kho n 1 Điều 321; điểm i, s kho n 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

hình sự 2015.  

Xử phạt bị cáo Phí Văn H4 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng); Xử phạt bị 

cáo Nôn  Văn Q 30.000.000đ (ba mươi triệu đồn ) để sun  côn  nh  nước. 

B n án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.  

Ngày 29/10/2018 bị cáo Nguyễn H kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt, 

được phạt tiền. 

Ngày 31/10/2018 bị cáo Trần Văn N kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt. 

Ngày 24/10/2018 bị cáo Nguyễn Hữu Th kh n  c o xin hưởng án treo, 

gi m phạt tiền. 

Ngày 29/10/2018 bị cáo Lê Đắc D kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt. Đến 

ngày 27/02/2019 bị cáo D rút kháng cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra 

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn N rút kháng cáo, các bị cáo Nguyễn Hữu 

Th, Nguyễn H giữ nguyên kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đ i với bị cáo Trần Văn N, chấp nhận kháng cáo của các bị cáo 

Nguyễn Hữu Th, Nguyễn H, sửa b n  n sơ thẩm theo hướng xử phạt bị cáo 

Thuận, Huy mỗi bị cáo 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 

tháng. Phạt tiền bổ sung mỗi bị c o 20.000.000đ. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn N rút kháng cáo là tự 

nguyện nên căn cứ kho n 3 Điều 342 Bộ luật T  tụng hình sự, đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đ i với kháng cáo của bị cáo N. 

[2] Về nội dung vụ án thể hiện: Kho ng 21 giờ ngày 27/02/2018, tại nhà 

Đỗ Quang H3, thôn T, xã R, huyện Đ, c c đ i tượng Lại Mạnh T1, Huỳnh 

Phước S, Trần Văn N, Nguyễn Hữu Th, Lê Đắc D, Đinh Văn Tr, Nguyễn H, Lê 

Thanh T2, Nôn  Văn Q, Phí Văn H4 v  02 đ i tượng tên Ch1 và Ch2 bắt đầu 
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đ nh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lại Mạnh T1 l  n ười cầm c i, xóc cho c c đ i 

tượn  kh c đặt tiền, với mức sát phạt từ 50.000 đồn  đến 500.000 đồng mỗi lần 

xóc. Đến kho ng 22 giờ cùng ngày, thì bị lực lượng Công an huyện Đ bắt qu  

tang. Tổng s  tiền các bị c o dùn  để đ nh bạc l  20.400.000đ. 

Lời khai nhận của c c bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của c c bị 

c o tron  qu  trình điều tra, lời khai của n ười làm chứn , biên b n phạm tội 

qu  tan , vật chứn  thu  iữ v  c c t i liệu chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n, 

có đủ căn cứ kết luận hành vi của c c bị c o phạm tội “Đ nh bạc” qu  định tại 

kho n 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của 

các bị cáo: 

Các bị cáo nhận thức được đ nh bạc tr i phép, được thua bằng tiền là vi 

phạm pháp luật nhưng vẫn c  ý thực hiện, hành vi của các bị c o đã xâm phạm 

trật tự công cộng, gây  nh hưởng xấu đến an ninh trật tự và nếp s n  văn minh 

tại địa phươn .  

Về vai trò của các bị cáo trong vụ  n thì đâ  l  vụ  n có đồng phạm gi n 

đơn, Nguyễn Hữu Th sử dụng s  tiền 2.000.000 đồn  để đ nh bạc, Nguyễn H sử 

dụng s  tiền 1.200.000 đồng để đ nh bạc. 

Đ i với các bị cáo Nguyễn Hữu Th, Nguyễn H đã tham  ia đ nh bạc với 

vai trò l  đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên sau khi phạm tội các bị c o đã th nh 

khẩn khai báo, các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

đều có nơi cư trú rõ r n , so với các bị cáo Phí Văn H4 và Nôn  Văn Q chỉ bị xử 

phạt tiền trong khi các bị cáo bị xử phạt tù và bổ sung phạt tiền là phân hóa vai 

trò chưa phù hợp, nên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa  n sơ thẩm cho 

các bị cáo Th, H được hưởng án treo theo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm 

sát là phù hợp.  

[4] Về  n phí: C c bị c o N u ễn Hữu Th, N u ễn H khôn  ph i chịu  n 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ kho n 1 Điều 348; điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 

357  ộ luật T  tụn  hình sự. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đ i với kháng cáo của bị cáo Trần Văn N. 

Phần Quyết định của b n  n sơ thẩm đ i với bị cáo Trần Văn N có hiệu lực pháp 

luật. 

Chấp nhận kh n  c o của các bị cáo N u ễn Hữu Th, N u ễn H, sửa b n 

 n sơ thẩm. 

Tu ên b  các bị c o N u ễn Hữu Th, N u ễn H phạm tội “Đ nh bạc”. 

          Căn cứ kho n 1, kho n 3 Điều 321; điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.  
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- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Th 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt 

bổ sun  20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sun  n ân s ch Nh  nước;  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn H 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Phạt bổ sung 

20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sun  n ân s ch Nh  nước. 

Giao các bị c o Th, H cho Ủ  ban nhân dân xã R, hu ện Đ, tỉnh Lâm 

Đồn   i m s t,  i o dục. Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với chính 

qu ền địa phươn  tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o tron  thời  ian thử th ch. 

Trườn  hợp bị c o được hưởn   n treo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  

định tại Điều 69 Luật Thi h nh  n Hình sự. 

Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo 

ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo. 

Áp dụn  Điều 135  ộ luật T  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c 

hội về  n phí v  lệ phí tòa  n. Các bị c o N u ễn Hữu Th, N u ễn H không 

ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm. 

C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

  À     Ê            É   Ử 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g –  uỳ     âu       

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

P a   i    ũ g 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện Đ; 

- VKSND huyện Đ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đ;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện Đ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phan  i    ũ g 
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